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Giày dép các loại luôn là một trong nh
thế giới trong nhiều năm gần đây. Số
hàng này xác lập ngưỡng kỷ lục đạ
tuyệt đối) so với năm 2011. Xuất kh
khẩu tất cả các mặt hàng của cả nư

Biểu đồ 1: Kim ngạch và tốc độ tă

Từ nhiều năm qua, hàng giày dép c
liệu gia công cho thương nhân nướ
khẩu (xuất sản xuất xuất khẩu) . Số li
hình này chiếm hơn 97% trong tổng kim ng
hình thức gia công chiếm 52,7%, xuấ

ng quan tình hình xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong n

ột trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam ra t
ây. Số liệu Thống kê Hải quan cho thấy trong năm 2012 xu
c đạt 7,26  tỷ USD, tăng 10,9 % (tương ứng tăng 713 tri
ất khẩu ngành hàng này chiếm tỷ trọng 6,3% trong tổng kim ng

ước trong năm 2012. 

độ tăng giảm xuất khẩu giầy dép của Việt Nam giai đ
2012 

Nguồn: T

, hàng giày dép của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu theo phương th
ớc ngoài (xuất gia công) và xuất hàng sản xuất từ nguy
ố liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong năm 2012 t

ổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; trong 
m 52,7%, xuất theo hình thức sản xuất xuất khẩu chiếm 44,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t Nam trong năm 2012 

ệt Nam ra thị trường 
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t Nam giai đoạn năm 2006-
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t từ nguyên liệu nhập 

m 2012 tỷ trọng hai loại 
ớc; trong đó, xuất theo 

 



Biểu đồ 2: Tỷ trọng xuấ

Cũng theo số liệu Thống kê H
của giày dép Việt Nam thường có tă
2 và 9 hàng năm.  Tháng 12 có kim ng
lại tháng 9 kim ngạch thấp nhất trong n

Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất kh

Nếu phân theo loại hình kinh t
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngo
khẩu giầy dép của cả nước. Năm 2012, kim 
11,7% so với năm trước và chiếm tỷ
nước chỉ là 1,7 tỷ USD, thấp hơn 3,86 t

 

ng xuất khẩu theo các loại hình của hàng giày dép năm 2012

Nguồn: Tổ

ê Hải quan nhiều năm qua cho thấy, do tính thời vụ
ng có tăng trưởng mạnh vào các tháng 5,6,7, 11 và 12; giảm sâu 

Tháng 12 có kim ngạch đạt mức kỷ lục với gần 740 triệu USD trong n
t trong năm với 462 triệu USD. 

ất khẩu hàng giày dép các loại theo tháng giai đoạn 2008

Nguồn: T

ình kinh tế thì từ nhiều năm qua, xuất khẩu giày dép củ
ớc ngoài (FDI) chiếm tỷ trọng lớn trên 70% trong tổng kim ng

m 2012, kim ngạch xuất khẩu giày dép của khối này đạt 5,56 t
m tỷ trọng 76,6%. Trong khi đó, con số xuất khẩu của doanh nghi
n 3,86 tỷ USD so với doanh nghiệp FDI. 

ăm 2012 

 

n: Tổng cục Hải quan 

ời vụ chu kỳ xuất khẩu 
ảm sâu ở các tháng 

trong năm 2012, ngược 

ạn 2008-2012 

 

n: Tổng cục Hải quan 
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Biểu đồ 4 : Kim ngạch xuất khẩ

Trong năm 2012, Liên minh châu Âu (EU), Hoa K
lớn nhất nhập khẩu giầy dép của 
trường này đạt 5,77 tỷ USD, chiếm g
ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang các th
trưởng dương nhưng thấp hơn nhiề

Bảng 1: Xuất khẩu hàng giày dép

Thị trường 

Kim ngạch 
(Triệu USD)

EU 2.609
Hoa Kỳ 1.908
Nhật Bản 
Trung Quốc 
Braxin 

Trong đó, EU luôn là khu vự
ngạch đạt 2,65 tỷ USD, chỉ tăng nhẹ
khẩu giầy dép của cả nước. Trong s
đứng thứ 2 với tỷ trọng chiếm 13,1% (sau h

t khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp FDI và doanh nghi
nước giai đoạn 2005-2012 

Nguồn: T

m 2012, Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Braxin là các 
 Việt Nam. Tổng kim ngạch cộng gộp hàng dệt may xu

ếm gần 80% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép c
a Việt Nam sang các thị trường này trong năm qua đề

ều so với tốc độ tăng của năm trước. 

giày dép sang một số thị trường chính năm 2011 và n

Năm 2011 Năm 2012 

ạch 
u USD) 

Tốc độ tăng so 
với năm trước 

(%) 

Kim ngạch 
(Triệu USD) 

Tốc độ
với năm tr

2.609 15,7 2.650 
1.908 35,5 2.243 

249 44,7 328 
253 63,0 301 
182 43,8 249 

Nguồn: Tổ

ực thị trường dẫn đầu về nhập khẩu giầy dép của 
ng nhẹ 1,6% so với năm trước và chiếm 36,5% trong tổng kim ng

c. Trong số các nhóm hàng của Việt Nam xuất sang EU th
m 13,1% (sau hàng điện thoại các loại & linh kiện với tỷ trọng 27,9%).
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ốc độ tăng so 
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1,6 
17,6 
31,9 
19,1 
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n: Tổng cục Hải quan 

ủa Việt Nam với kim 
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Bảng 2: Số liệu thống kê xuất khẩu hàng giầy dép sang EU năm 2011-2012 

Chỉ tiêu Năm 
2011 

Năm 
2012 

Kim ngạch xuất khẩu hàng giầy dép sang EU (Tỷ 
USD) 

(A) 2,61 2,65 

Kim ngạch xuất khẩu hàng giầy dép cả nước (Tỷ 
USD) 

(B) 6,55 7,26 

Tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép 
cả nước (%) 

(C)=(A/B)*100 39,8 36,5 

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU (Tỷ USD) (D) 16,55 20,3 
Tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 
sang EU (%) 

(E)=(A/D)*100 15,8 13,1 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Xuất khẩu giày dép sang 4 thị trường lớn là Hoa Kỳ (đạt 2,24 tỷ USD), Nhật Bản (đạt 328 triệu 
USD), Trung Quốc (đạt 301 triệu USD) và Braxin (đạt 249 triệu USD) đều có mức tăng cao hơn mức tăng 
chung (10,9%) của nhóm hàng này, lần lượt là 17,6%, 31,9%, 19,1% và 37,3%.  

Trong năm qua, kim ngạch xuất khẩu giày dép sang các thị trường Cu ba, Ôxtrâylia, Ảrập – Xê út, 
Pê ru, Newzealand và Colombia tuy không nhiều về quy mô nhưng lại có mức tăng trưởng khá ấn tượng, 
đạt lần lượt là 107,3%; 38,1%; 35,1%; 45,9%; 41,8% và 58,9%. 

Xuất khẩu giày dép các thị trường là các thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
trong năm qua cũng đạt mức tăng trưởng khả quan, đạt kim ngạch 111 triệu USD, tăng 14,2% so với 
năm trước. Hiện nay, trong ASEAN thì Singapore, Malaixia và Philippin là ba thị trường dẫn đầu về nhập 
khẩu giầy dép của Việt Nam với tỷ trọng trên 65%. 

Chủng loại giầy dép của Việt Nam xuất ra thế giới chủ yếu là nhóm hàng giày dép có đế ngoài và 
mũ giầy bằng cao su hoặc plastic (Mã HS 64.02); giày dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc 
hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng da thuộc (HS 64.03); giày dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da 
thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giầy bằng nguyên liệu dệt (HS 64.04).  

Bảng 3 : Cơ cấu xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam năm 2012 theo mã HS 

Stt Mã HS Trị giá (Triệu USD) Tỷ trọng (%) 

1 6402 1.733 23,9 
2 6403 3.245 44,7 
3 6404 2.153 29,7 
4 6405   122 1,7 
5 HS khác     9 0,1 

Tổng cộng 7.262 100,0 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong mối tương quan giữa nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày (nguyên 
phụ liệu đầu vào:vải, xơ sợi dệt các loại, bông các loại, nguyên phụ liệu) và xuất khẩu nhóm hàng dệt 
may và giày dép. Số liệu thống kê hải quan cho thấy càng ngày thặng dư thương mại giữa xuất khẩu 
hàng dệt may giày dép và nhập khẩu nguyên phụ liệu đầu vào của hai Ngành này càng tăng cao.  

 

 

 



Biểu đồ 5 : Kim ngạch nhập khẩu nguy

Cụ thể, năm 2004 con số thặng d
nguyên phụ liệu thô. Tuy nhiên đến n
năm 2004 và bằng 68%. Đến năm 2012, con s
trước và bằng 79% kim ngạch nhậ
ngành công nghiệp dệt may da giày c
trợ phục vụ sản xuất trong nước, giả

 

ẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày và kim ng
hàng dệt may & giầy dép 

Đ�

Nguồn: Tổ

ặng dư chỉ là 2,24 tỷ USD, bằng 48% kim ngạch nhập kh
ến năm 2011 thì con số này đã đạt 8,33 tỷ USD, gấp g

ăm 2012, con số chênh lệch lên đến 9,87 tỷ USD, tăng 18,5% so v
ch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu. Điều này m

ày của Việt Nam đã ngày càng tăng sản xuất nguyên li
c, giảm thiểu nhập khẩu, dần đáp ứng được nhu cầu của Ng

Thố

ày và kim ngạch xuất khẩu 

Đ�n v� tính: T� USD 

 

n: Tổng cục Hải quan 

ập khẩu nhóm hàng 
ấp gần 4 lần so với 

ăng 18,5% so với năm 
ày một phần cho thấy 

ên liệu thô, hàng phụ 
ủa Ngành này. 

ống kê Hải quan  


